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Thủ tục hỗ trợ chi phí 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 08 bộ hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí 

(trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu 

Công nghệ cao (đối với dự án trong Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công 

nghệ cao) hoặc Sở Tài chính cấp tỉnh (đối với dự án ngoài Khu Kinh tế, Khu 

công nghiệp, Khu Công nghệ cao) (sau đây gọi tắt là Cơ quan tiếp nhận hồ sơ) 

hoặc thông qua hệ thống bưu chính trước ngày 10 tháng 7 trong năm liền tiếp 

theo của năm tài chính đề nghị hỗ trợ. 

Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, 

trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi 

phí của doanh nghiệp, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo cho 

doanh nghiệp kèm chi tiết lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối. Trong 

thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. 

Bước 3: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ lấy ý kiến các đơn vị cùng cấp về các 

nội dung quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 

31/12/2024. Trường hợp cần thiết, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản lấy ý 

kiến của các đơn vị ở cấp khác có liên quan. 

Bước 4: Trong thời hạn 7,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan 

được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

mình, gửi Cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 5: Trong trường hợp cơ quan được lấy ý kiến có yêu cầu doanh 

nghiệp giải trình nội dung trong hồ sơ đề nghị, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổng 

hợp các yêu cầu giải trình và gửi cho doanh nghiệp trong thời hạn 1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được ý kiến. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 

yêu cầu từ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình, bổ 

sung tài liệu có liên quan và sửa đổi đề nghị hỗ trợ chi phí (nếu có). 

Bước 6: Trên cơ sở nhận được toàn bộ các hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí 

của các doanh nghiệp, phản hồi của các cơ quan được lấy ý kiến và văn bản giải 

trình của doanh nghiệp (nếu có), Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo đánh giá 
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đề nghị hỗ trợ chi phí của các doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều 29 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024. 

Bước 7: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp các đề nghị hỗ trợ đầu tư của 

doanh nghiệp, báo cáo Cơ quan điều hành Quỹ chậm nhất ngày 20 tháng 9 hằng 

năm. 

Bước 8: Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp và lập báo cáo đánh giá đề nghị 

hỗ trợ chi phí của doanh nghiệp do Cơ quan điều hành tiếp nhận và đề nghị hỗ 

trợ đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo, trình Hội đồng quản lý Quỹ 

chậm nhất ngày 15 tháng 10 hàng năm. 

Bước 9: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Cơ quan điều hành Quỹ trình 

hồ sơ, Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức đánh giá và báo cáo Chính phủ xem xét, 

quyết định về tổng mức hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp theo nguyên tắc quy 

định tại Điều 27 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024. 

Bước 10: Quy trình chi hỗ trợ chi phí thực hiện như sau: 

- Căn cứ văn bản phê duyệt tổng mức hỗ trợ chi phí của Chính phủ, Cơ 

quan điều hành Quỹ gửi thông báo về hạn mức hỗ trợ cho các Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có đề xuất hỗ trợ chi phí và đồng gửi thông báo về hạn mức hỗ trợ tới 

Kho bạc Nhà nước. 

- Trên cơ sở thông báo hạn mức hỗ trợ được phê duyệt, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh kiểm tra, đối chiếu các tài liệu, thực hiện các thủ tục theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước và ban hành văn bản quyết định hỗ trợ đầu tư 

cho các doanh nghiệp đạt điều kiện, đồng thời gửi văn bản quyết định hỗ trợ đầu 

tư cho Quỹ Hỗ trợ đầu tư. 

 - Căn cứ hạn mức hỗ trợ cho từng địa phương văn bản quyết định hỗ trợ 

đầu tư cho các doanh nghiệp, Quỹ Hỗ trợ đầu tư lập hồ sơ thanh toán gửi Kho 

bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện thanh toán hỗ trợ theo quy định. 

- Kho bạc Nhà nước thanh toán tiền hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp trong 

vòng 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao (đối 

với dự án trong Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao) hoặc Sở 

Tài chính cấp tỉnh (đối với dự án ngoài Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu 

Công nghệ cao). 

- Qua hệ thống bưu chính. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí. 
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- Bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp công nghệ cao, Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, Giấy chứng nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Giấy 

chứng nhận dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển hoặc được cơ quan 

có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản trước ngày Luật Công nghệ cao có hiệu 

lực về việc ghi nhận thông tin doanh nghiệp công nghệ cao. Đối với doanh 

nghiệp có dự án đầu tư thực hiện hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ 

cao thì không cần nộp các giấy tờ này. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư 

trong giai đoạn đề nghị hỗ trợ chi phí. 

- Bản sao Báo cáo tài chính của năm đề nghị hỗ trợ đã được kiểm toán bởi 

cơ quan kiểm toán độc lập thuộc danh mục Công ty kiểm toán được chấp thuận 

kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy 

ban chứng khoán nhà nước công bố năm liền trước năm lập báo cáo tài chính. 

Báo cáo chi phí được hỗ trợ đã được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán độc lập 

kèm bảng kê khai các chi phí đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 

182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024. Chi phí đề nghị hỗ trợ phải có hóa đơn 

chứng từ hợp pháp và được lưu trữ tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

về kế toán. 

- Bản sao hợp lệ kết quả kiểm tra định kỳ kết quả hoạt động của các tổ 

chức đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, Giấy chứng 

nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành 

lập mới từ dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Giấy chứng nhận dự án đầu 

tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Giấy chứng nhận dự án đầu tư trung tâm 

nghiên cứu và phát triển, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ nếu 

doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ chi phí quy định tại điểm d khoản 3 Điều 30 Nghị 

định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024. 

Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 30 Nghị định 

số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024, doanh nghiệp chưa có kết quả kiểm tra 

định kỳ thì muộn nhất ngày 15 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo năm nộp hồ 

sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí, doanh nghiệp bổ sung tài liệu cho Cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ. 

Đối với trường hợp doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận 

bằng văn bản trước ngày Luật Công nghệ cao có hiệu lực về việc ghi nhận thông 

tin doanh nghiệp công nghệ cao thì không phải nộp giấy tờ này. 

- Danh sách lao động do doanh nghiệp đang sử dụng kèm theo bản gốc 

hoặc bản sao văn bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm về việc tham gia bảo hiểm 

cho người lao động. 
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- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp. 

- Văn bản cam kết về việc hưởng hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc 

quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024, 

từ bỏ quyền khiếu kiện quốc tế (nếu có) liên quan đến hoạt động hỗ trợ chi phí 

theo Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024. 

- Tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có). 

3.2. Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc). 

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trước ngày 10 tháng 7 trong năm liền tiếp theo của năm tài chính đề 

nghị hỗ trợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý 

Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao (đối với dự án trong Khu 

Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao) hoặc Sở Tài chính cấp tỉnh (đối 

với dự án ngoài Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao) hoặc thông 

qua hệ thống bưu chính. 

- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ chi phí của doanh nghiệp, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo 

cho doanh nghiệp kèm chi tiết lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối trong 

trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ. 

- Trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung 

theo yêu cầu. 

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ lấy ý kiến các đơn vị cùng cấp hoặc các đơn vị ở 

cấp khác có liên quan (nếu cần thiết). 

- Trong thời hạn 7,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý 

kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến, Cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ tổng hợp các yêu cầu giải trình và gửi cho doanh nghiệp trong 

trường hợp cơ quan được lấy ý kiến có yêu cầu doanh nghiệp giải trình nội dung 

trong hồ sơ đề nghị. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ, doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình, bổ sung tài liệu có liên quan 

và sửa đổi đề nghị hỗ trợ chi phí (nếu có). 

- Chậm nhất ngày 20 tháng 9 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng 

hợp các đề nghị hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp, báo cáo Cơ quan điều hành 

Quỹ. 
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- Chậm nhất ngày 15 tháng 10 hàng năm, Cơ quan điều hành Quỹ tổng 

hợp và lập báo cáo đánh giá đề nghị hỗ trợ chi phí của doanh nghiệp do Cơ quan 

điều hành Quỹ tiếp nhận và đề nghị hỗ trợ đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

báo cáo, trình Hội đồng quản lý Quỹ. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Cơ quan điều hành Quỹ trình hồ sơ, 

Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức đánh giá và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết 

định về tổng mức hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam đáp ứng 

tiêu chí và điều kiện tại Điều 18 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 

31/12/2024. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính: Ban Quản lý 

Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao (đối với dự án trong Khu 

Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao) hoặc Sở Tài chính cấp tỉnh (đối 

với dự án ngoài Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao); 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản quyết định hỗ trợ đầu 

tư cho các doanh nghiệp đạt điều kiện theo Mẫu số 05/HTĐT kèm theo Nghị 

định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí theo Mẫu số 01/HTĐT kèm theo Nghị 

định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ; 

- Văn bản cam kết theo Mẫu số 03/HTĐT kèm theo Nghị định số 

182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(i) Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thuộc 

đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 16 

Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ phải 

đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

a) Doanh nghiệp công nghệ cao có dự án đầu tư với quy mô vốn tối thiểu 

12.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu của dự án tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm; 

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh 

nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao có quy mô vốn của dự án tối thiểu 

12.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu của dự án tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm; 

c) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất 

sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao đầu tư 
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trong lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ 

nhân tạo có quy mô vốn của dự án tối thiểu 6.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu 

của dự án tối thiểu 10.000 tỷ đồng/năm; 

d) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất 

sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao mà 

công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao, sản 

phẩm công nghệ cao đột phá được ưu tiên nghiên cứu, phát triển do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành thì không phải đáp ứng tiêu chí về quy mô vốn hoặc doanh 

thu quy định tại Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024; 

đ) Doanh nghiệp có dự án thiết kế vi mạch thì không phải đáp ứng tiêu chí 

về quy mô vốn hoặc doanh thu quy định tại Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2024 nhưng phải có cam kết sử dụng tối thiểu 300 kỹ sư, cán 

bộ quản lý người Việt Nam sau thời gian 5 năm hoạt động tại Việt Nam và hằng 

năm hỗ trợ Việt Nam đào tạo được tối thiểu 30 kỹ sư chất lượng cao trong lĩnh 

vực thiết kế vi mạch. 

(ii) Doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ theo điều kiện về quy mô vốn 

đầu tư quy định tại các điểm a, b và c khoản (i) phải đáp ứng hoặc cam kết đáp 

ứng điều kiện giải ngân vốn đầu tư như sau: 

a) Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư từ ngày 

Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 có hiệu lực thi hành 

phải hoàn thành giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm hoặc 

10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định 

chấp thuận nhà đầu tư. 

Trường hợp đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán 

dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo thì hoàn thành giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ 

đồng trong thời hạn 05 năm hoặc 4.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ 

ngày được cấp lần đầu Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định 

chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

b) Đối với dự án đầu tư đã đăng ký vốn đầu tư chưa đạt mức tối thiểu 

12.000 tỷ đồng trước ngày Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2024 có hiệu lực thi hành và điều chỉnh tăng vốn đầu từ ngày Nghị định 

ngày có hiệu lực để đạt mức tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc 6.000 tỷ đồng đối với 

lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân 

tạo: 

Trường hợp mức điều chỉnh tăng vốn dưới 10.000 tỷ đồng thì tổng vốn 

đầu tư của cả dự án phải giải ngân đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 

năm kể từ ngày được điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
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Trường hợp mức điều chỉnh tăng vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên thì tổng 

vốn đầu tư của cả dự án phải giải ngân đạt tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong thời 

hạn 05 năm kể từ ngày được điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu 

tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp 

bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, trường hợp mức điều chỉnh tăng vốn 

dưới 4.000 tỷ đồng thì tổng vốn đầu tư của cả dự án phải giải ngân đạt tối thiểu 

4.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được điều chỉnh Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp 

mức điều chỉnh tăng vốn từ 4.000 tỷ đồng trở lên thì thì tổng vốn đầu tư của cả 

dự án phải giải ngân đạt tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm kể từ 

ngày được điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

c) Đối với các dự án đầu tư đã đăng ký vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ 

đồng hoặc 6.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán 

dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu 

tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý 

tương đương được cấp lần đầu hoặc điều chỉnh trước ngày Nghị định số 

182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 có hiệu lực thi hành mà chưa 

hoàn thành giải ngân thì thời hạn hoàn thành giải ngân thực hiện theo các văn 

bản đã được cấp hoặc hoàn thành giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc 6.000 

tỷ đồng đối với lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, trung tâm dữ 

liệu trí tuệ nhân tạo trong vòng 05 năm từ ngày được cấp lần đầu hoặc điều 

chỉnh vốn đầu tư trong các văn bản nêu trên tại lần điều chỉnh gần nhất trước 

ngày Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 có hiệu lực thi 

hành; 

d) Đối với dự án đầu tư đã đăng ký vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng 

hoặc 6.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, 

trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc 

các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương được cấp lần đầu hoặc điều 

chỉnh trước ngày Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 có 

hiệu lực thi hành mà đã hoàn thành giải ngân trước ngày Nghị định số 

182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 có hiệu lực thi hành thì được hỗ 

trợ các chi phí quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

(iii) Doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ theo điều kiện về doanh thu quy 

định tại các điểm a, b và c khoản (i) Điều này phải đáp ứng điều kiện doanh thu 

của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh thu của dự án ứng dụng công nghệ cao, 

của dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao tại năm tài chính đề nghị hỗ trợ. 
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Doanh thu của dự án được nhận hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 

182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải được hạch toán riêng. 

(iv) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải không có các khoản nợ thuế, 

nợ ngân sách nhà nước quá hạn tại thời điểm nộp hồ sơ. 

(v) Việc xác định doanh nghiệp công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản 

phẩm công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ cao thực hiện theo quy định 

của pháp luật về công nghệ cao và quy định tại Nghị định số 182/2024/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

(vi) Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều 16 phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Trung tâm nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp được thành lập 

và đăng ký hoạt động đối với tổ chức khoa học và công nghệ theo pháp luật về 

khoa học và công nghệ; 

b) Có lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ gồm các hoạt động 

nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ 

cao được ưu tiên đầu tư phát triển, sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản 

phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 3.000 tỷ đồng và phải hoàn thành giải 

ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 

182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024. 
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Mẫu số 01/HTĐT 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

(Số hiệu văn bản) …, ngày … tháng … năm … 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ 

(Hỗ trợ theo mục 1 Chương III Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2024 của Chính phủ quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư) 

Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ). 

I. Thông tin về đối tượng đề nghị hỗ trợ chi phí 

1. Tên doanh nghiệp:... 

2. Mã số doanh nghiệp:... 

3. Thông tin dự án đầu tư[1]: Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số ... do ... (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu 

ngày: ..., lần điều chỉnh gần nhất trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực ngày:../lần 

điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày:... 

4. Địa chỉ trụ sở chính:... 

5. Địa điểm thực hiện dự án1:... 

6. Điện thoại: ... Fax: ... Email:... Website: ... 

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:... 

8. Tên và số tài khoản ngân hàng:... 

II. Nội dung đề nghị hỗ trợ chi phí 

1. Năm tài chính đề nghị hỗ trợ chi phí: 

2. Đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí: (Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp) 

Doanh nghiệp công nghệ cao □ 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao □ 

Doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao □ 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển □ 

3. Hạng mục hỗ trợ chi phí: 

STT Hạng mục hỗ trợ chi phí 
Số tiền đề nghị 

hỗ trợ chi phí 

1 Hỗ trợ chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-182-2024-ND-CP-quan-ly-su-dung-Quy-Ho-tro-dau-tu-638056.aspx#_ftn1
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2 Hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển 
 

3 Hỗ trợ chi phí đầu tư tạo tài sản cố định 
 

4 Hỗ trợ chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao 
 

5 Hỗ trợ chi phí đầu tư công trình hạ tầng xã hội 
 

Tổng 
 

III. Giải trình các nội dung thẩm định 

1. Giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí và điều kiện của đối tượng được hưởng 

hỗ trợ: (Doanh nghiệp giải trình sự phù hợp về đối tượng trong lĩnh vực công nghệ 

cao, đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển, thỏa mãn các điều kiện về quy mô vốn 

đầu tư, tiến độ giải ngân, thực trạng tuân thủ các quy định liên quan, ...quy định 

tại Điều 18 của Nghị định này). 

2. Giải trình về sự phù hợp với các nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ: (Doanh 

nghiệp giải trình sự phù hợp của đề nghị hỗ trợ cụ thể của doanh nghiệp với các 

nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 3 của Nghị định này). 

3. Giải trình về việc đáp ứng các điều kiện để xác định mức hỗ trợ chi 

phí: (Doanh nghiệp giải trình sự phù hợp của đề nghị hỗ trợ với mức hỗ trợ và cách 

tính hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 của Nghị định này và các căn cứ 

để xác định mức hỗ trợ gồm chi phí đủ điều kiện, tỷ lệ, số tiền hỗ trợ...). 

4. Giải trình về sự phù hợp của đề xuất hỗ trợ chi phí với các hạng mục hỗ trợ chi 

phí quy định tại Nghị định này: (Doanh nghiệp giải trình sự phù hợp của đề nghị hỗ 

trợ với phạm vi chi phí được hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 của Nghị 

định này). 

5. Giải trình về tình hình thực hiện cam kết giải ngân vốn đầu tư của dự 

án: (Doanh nghiệp giải trình về tình hình thực hiện cam kết giải ngân vốn đầu tư phù 

hợp với quy định tại Điều 18 của Nghị định này). 

6. Giải trình về tình hình sử dụng lao động và tuân thủ quy định về đóng bảo 

hiểm xã hội cho người lao động; tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh 

nghiệp: (Doanh nghiệp giải trình việc tình hình sử dụng lao động và việc thực hiện 

tuân thủ về lao động, bảo hiểm và nghĩa vụ thuế). 

7. Giải trình về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh tế - xã hội 

của dự án: (Doanh nghiệp giải trình về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, dự án; hiệu quả lan tỏa của doanh nghiệp, dự án đối với nền kinh tế và cộng 

đồng). 

8. Giải trình về tình hình thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp để được 

hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này: (Doanh nghiệp giải trình về tình 

hình thực hiện các cam kết khác có liên quan đến đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp 

theo quy định tại Nghị định này như: cam kết sử dụng nhân lực, cam kết đào tạo kỹ sư, 

cam kết sử dụng tài sản cố định tăng thêm, ......) 

IV. Doanh nghiệp cam kết 
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Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

V. Hồ sơ kèm theo 

1. Các tài liệu quy định tại Điều 28 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 

2. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có). 

 
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)) 

___________________ 

1. Doanh nghiệp kê khai thông tin và bản sao tương ứng với các trường hợp được quy 

định tại Điều 18 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 

 

 

 
[1] Dự án đầu tư đề nghị được hưởng hỗ trợ chi phí. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-182-2024-ND-CP-quan-ly-su-dung-Quy-Ho-tro-dau-tu-638056.aspx#_ftnref1
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Mẫu số 03/HTĐT 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

(Số hiệu văn bản) ..., ngày ... tháng ... năm ... 

VĂN BẢN CAM KẾT 
(Cam kết theo mục 1 chương III Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2024 của Chính phủ quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư) 

Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ) 

I. Thông tin về đối tượng đề nghị hỗ trợ chi phí 

1. Tên doanh nghiệp:... 

2. Mã số doanh nghiệp:... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ... 

4. Điện thoại: ... Fax: ... Email: ... Website: ... 

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:... 

6. Thông tin dự án đầu tư1: Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số ... do ... (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu 

ngày: ..., lần điều chỉnh gần nhất trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực ngày:../lần 

điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày: ... 

II. Nội dung cam kết 

Doanh nghiệp cam kết: 

1. Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của thông tin, hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Thực hiện đúng các cam kết sau khi nhận hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án. 

3. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin và tài liệu bổ sung 

theo yêu cầu của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định. 

4. Phối hợp, hợp tác với các cơ quan có chức năng thực hiện kiểm tra việc tuân thủ 

được quy định tại Điều 42 của Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 

5. Hoàn trả khoản hỗ trợ chi phí và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định 

tại Điều 4 của Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 

6. Từ bỏ quyền khiếu kiện quốc tế đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam liên quan đến số tiền được hỗ trợ chi phí theo Nghị định này. Việc giải quyết 

tranh chấp (nếu có) sẽ được thực hiện theo pháp luật Việt Nam. 

Văn bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 



13 

 

Mẫu số 05/HTĐT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ 

THÀNH PHỐ... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:......... ..., ngày ... tháng ... năm ... 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ chi phí 
(Áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị định số 

182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về thành lập, 

quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.... 

Căn cứ Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 

định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư; 

Căn cứ Thông báo hạn mức hỗ trợ được phê duyệt số... ngày ... của cơ quan điều hành 

Quỹ.... 

Xét Văn bản đề nghị số... ngày... của <tên doanh nghiệp> 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận việc hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 

số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 với các nội dung sau: 

- Tên doanh nghiệp được hỗ trợ:... 

- Hỗ trợ chi phí của doanh nghiệp phát sinh trong năm tài chính: ... 

- Hạng mục hỗ trợ chi phí:... 

- Tổng số tiền hỗ trợ chi phí: .... Đồng (Bằng chữ:...) 

- Phương thức chi trả hỗ trợ:... 

Điều 2. Kho bạc Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ đầu tư, <tên doanh nghiệp>, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. <tên doanh nghiệp> có trách nhiệm thực hiện các cam kết và đáp ứng các điều 

kiện theo quy định tại Điều... <điều kiện tương ứng với đối tượng và loại chi phí được 

hỗ trợ> Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
Nơi nhận: 
- Kho bạc nhà nước; 

- Quỹ Hỗ trợ đầu tư; 

- <tên doanh nghiệp>; 

- Lưu: VT,... 

- < Tên các cơ quan có thẩm quyền nhận được 

văn bản> 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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